	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
	
	
	

	KHÓA QH-2011-E (2011-2015) LỚP NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ 
	
	
	

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	GT 
	Nơi sinh
	KO CÓ HS
	KHÔNG CÓ CMND
	CMND
	TÀI KHOAN

	1
	'11050412
	Nguyễn Thị Mai Anh
	11/06/1993
	Nữ
	Hà Nam
	 
	 
	013401049
	26010000319297

	2
	'11050010
	Vũ Thị Ngọc Ánh
	28/09/1992
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163200414
	26010000335901

	3
	'11050011
	Nguyễn Xuân Bắc
	21/10/1993
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	017167357
	26010000336092

	4
	'11050413
	Nguyễn Thị Bích
	10/07/1993
	Nữ
	Bắc Giang
	 
	 
	122135505
	26010000319312

	5
	'11050414
	Nguyễn Thị Châu
	30/07/1993
	Nữ
	Nghệ An
	 
	 
	187336529
	26010000336126

	6
	'11050307
	Nguyễn Khương Diệu
	18/09/1993
	Nữ
	Bắc Ninh
	 
	 
	125489542
	26010000319455

	7
	'11050020
	Bùi Thị Dịu
	25/12/1993
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142607228
	26010000335983

	8
	'11050025
	Nguyễn Thị Dung
	15/01/1993
	Nữ
	Phú Thọ
	 
	 
	132232392
	26010000319482

	9
	'11050031
	Nguyễn Quang Dũng
	25/07/1993
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	017253661
	26010000319419

	10
	'11050033
	Trần Văn Dương
	18/12/1993
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	017256154
	26010000335947

	11
	'11050035
	Vũ Cao Đại
	30/09/1993
	Nam
	Bắc Ninh
	 
	 
	125530843
	26010000336153

	12
	'11050630
	Hà Văn Đạt
	24/02/1992
	Nam
	Yên Bái
	 
	 
	060939725
	26010000319507

	13
	'11050043
	Nguyễn Thanh Hà
	14/12/1993
	Nữ
	Hải Phòng
	 
	 
	031744653
	26010000319598

	14
	'11050055
	Nguyễn Đình Hiền
	27/09/1993
	Nam
	Bắc Ninh
	 
	 
	125594168
	26010000319570

	15
	'11050057
	Nguyễn Thị Hiếu
	08/09/1993
	Nam
	Bắc Ninh
	 
	X
	 
	 

	16
	'11050415
	Nguyễn Thu Hòa
	28/07/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017211173
	26010000336047

	17
	'11050063
	Hoả Thị Hội
	19/09/1993
	Nữ
	Thanh Hoá
	 
	 
	174011931
	26010000318966

	18
	'11050639
	Hoàng Thị Huyền
	22/02/1989
	Nữ
	Bắc Giang
	 
	 
	121928706
	26010000336074

	19
	'11050067
	Khúc Văn Hùng
	31/08/1993
	Nam
	Thái Bình
	X
	 
	 
	 

	20
	'11050318
	Hà Thị Lan Hương
	15/07/1993
	Nữ
	Phú Thọ
	 
	X
	 
	 

	21
	'11050070
	Nguyễn Thị Kiều Hương
	21/08/1993
	Nữ
	Tuyên Quang
	 
	X
	 
	 

	22
	'11050081
	Nguyễn Khắc Lâm
	24/02/1993
	Nam
	Yên Bái
	 
	 
	060982853
	26010000335886

	23
	'11050620
	Phạm Thị Hoa Lệ
	25/12/1991
	Nam
	Ninh Bình
	X
	 
	 
	 

	24
	'11050084
	Vũ Thị Nhật Lệ
	25/05/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017173615
	26010000336223

	25
	'11050637
	Vi Thị Liên
	28/08/1992
	Nữ
	Lạng Sơn
	 
	X
	 
	 

	26
	'11050330
	Nguyễn Diệu Linh
	07/07/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	174247784
	26010000319181

	27
	'11050219
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	13/04/1993
	Nữ
	Nghệ An
	 
	X
	 
	 

	28
	'11050416
	Phạm Thị Khánh Linh
	17/11/1993
	Nữ
	Quảng Ninh
	 
	 
	031761317
	26010000319242

	29
	'11050334
	Nguyễn Thị Loan
	11/01/1993
	Nữ
	Nam ĐỊnh
	 
	 
	163067733
	26010000319215

	30
	'11050101
	Chu Thị Mai
	01/06/1993
	Nữ
	Hà Nam
	 
	 
	168426123
	26010000319525

	31
	'11050103
	Nguyễn Thị Mai
	19/12/1993
	Nữ
	Thái Bình
	 
	 
	151937702
	26010000335974

	32
	'11050417
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	22/12/1993
	Nữ
	Bắc Giang
	 
	 
	122016549
	26010000319552

	33
	'11050105
	Lưu Thị Minh
	15/01/1993
	Nữ
	Hải Dương
	 
	X
	 
	 

	34
	'11050112
	Nguyễn Quỳnh Nga
	26/01/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	013391609
	26010000319446

	35
	'11050114
	Phạm Thị Ngân
	10/01/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163267325
	26010000335992

	36
	'11050118
	Lê Thị Ngoan
	04/12/1993
	Nữ
	Bắc Ninh
	 
	 
	125436402
	26010000319394

	37
	'11050123
	Mai Thị Nhung
	02/10/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163267319
	26010000335877

	38
	'11050418
	Phạm Thị Nhung
	20/09/1993
	Nữ
	Hải Dương
	 
	 
	142676009
	26010000319349

	39
	'11050419
	Đỗ Thị Kim Oanh
	06/08/1993
	Nữ
	Bắc Ninh
	 
	X
	 
	 

	40
	'11050131
	Lê Minh Phương
	24/06/1987
	Nam
	Thanh Hoá
	X
	 
	 
	 

	41
	'11050132
	Lê Thị Mai Phương
	26/12/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	017275926
	26010000319163

	42
	'11050134
	Phạm Minh Phương
	02/02/1993
	Nữ
	Hà Nội
	 
	 
	 
	 

	43
	'11050137
	Trần Tiến Phương
	30/03/1993
	Nam
	Nam Định
	 
	 
	163091098
	26010000319279

	44
	'11050145
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	11/10/1993
	Nữ
	Yên Bái
	 
	 
	 
	 

	45
	'11050226
	Nguyễn Văn Sáng
	16/02/1993
	Nam
	Nghệ An
	 
	 
	187305369
	26010000335965

	46
	'11050152
	Nguyễn Thị Thanh
	21/01/1993
	Nam
	Bắc Ninh
	 
	 
	125594559
	26010000319002

	47
	'11050420
	Nguyễn Thị Hoài Thanh
	25/12/1993
	Nữ
	Nghệ An
	x
	 
	 
	 

	48
	'11050347
	Tống Thị Thu Thảo
	11/07/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163090446
	26010000319093

	49
	'11050635
	Nguyễn Quyết Thắng
	12/07/1992
	Nam
	Lào Cai
	 
	 
	063304870
	26010000319145

	50
	'11050163
	Phạm Thị Thoa
	07/11/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163200496
	26010000336205

	51
	'11050421
	Lê Thị Thơm
	09/07/1993
	Nữ
	Hà Tĩnh
	 
	 
	183821767
	26010000319127

	52
	'11050174
	Trịnh Thị Thuỷ
	20/06/1993
	Nữ
	Hưng Yên
	 
	X
	 
	 

	53
	'11050177
	Trần Thị Thư
	16/10/1993
	Nữ
	Nam Định
	 
	 
	163267043
	26010000319631

	54
	'11050356
	Bùi Thị Thương
	28/04/1993
	Nữ
	Hoà Bình
	 
	 
	113480533
	26010000335895

	55
	'11050180
	Đỗ Minh Tiến
	08/03/1993
	Nam
	Hà Nội
	 
	 
	017205254
	26010000319604

	56
	'11050359
	Hoàng Thị Hương Trang
	19/09/1992
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	x
	 
	 
	 

	57
	'11050188
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	02/01/1993
	Nữ
	Bắc Ninh
	 
	 
	125577123
	26010000336029

	58
	'11050361
	Nguyễn Thị Thu Trang
	21/10/1992
	Nữ
	Hà Nội
	 
	x
	 
	 

	59
	'11050190
	Thạc Thu Trang
	11/12/1993
	Nữ
	Hà Nội
	X
	 
	 
	 

	60
	'11050192
	Hoàng Minh Trí
	30/10/1993
	Nam
	Thanh Hoá
	 
	 
	174181043
	26010000335938

	61
	'11050194
	Lại Đức Tuấn
	30/06/1993
	Nam
	Thái Bình
	 
	 
	151951155
	26010000319039

	62
	'11050195
	Nguyễn Văn Tuấn
	12/10/1993
	Nam
	Hải Phòng
	 
	 
	031859959
	26010000319066

	63
	'11050617
	Quách Thị Tuyến
	06/01/1992
	Nữ
	Thanh Hóa
	 
	 
	173127995
	26010000335910

	64
	'11050204
	Nguyễn Trọng Vinh
	01/11/1992
	Nam
	Bắc Ninh
	 
	 
	125561287
	26010000319367

	65
	'11050205
	Hoàng Thị Yến
	13/12/1993
	Nữ
	Hà Nam
	 
	X
	 
	 



